
Trình độ

Chuyên môn 

đào tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ NVSP

1 1
THPT Dương 

Bạch Mai

Giáo viên 

Địa lí

THPT Trần 

Quang Khải
Thái Thị Ánh 29/09/1996

09164800

96

Thaianh2909@gmail

.com
Đại học Sư phạm Địa lí Sư phạm Địa lí

2 2
THPT Trần 

Hưng Đạo

Giáo viên 

Địa lí

THPT Trần 

Quang Khải
Nguyễn Phương Linh 01/08/2002

09672071

34

nguyenphuonglinhpn

9a1@gmail.com
Đại học Sư phạm Địa lý

Sư phạm Địa 

lý

3 3
THPT Trần 

Quang Khải

Giáo viên 

Địa lí

THPT Trần 

Hưng Đạo
Lê Việt Hùng 13/09/1980

09753316

68

leviethung.gioquangt

hcs@gmail.com
Đại học Sư phạm Địa lý

4 1
THPT Lê Quý 

Đôn

Giáo viên 

Hoá học

-- không đăng 

ký --
Lê Đình Trung 22/01/2000

09648822

65

letrung.sph@gmail.c

om
Đại học

Sư phạm Hoá 

học

Sư phạm Hoá 

học

5 2
THPT Lê Quý 

Đôn

Giáo viên 

Hoá học

-- không đăng 

ký --
Võ Thị Nhật Hạ 19/04/2001

03385010

64

vothinhatha1804@g

mail.com
Đại học

Sư phạm Hoá 

học

Sư phạm Hoá 

học

6 3
THPT Lê Quý 

Đôn

Giáo viên 

Hoá học
Phan Thị Thùy Dung 16/12/1997

09813481

96

pttdung161297@gm

ail.com
Thạc sỹ

Lý luận và 

phương pháp 

dạy học bộ 

môn Hóa học

Khoa học 

giáo dục

7 4
THPT Lê Quý 

Đôn

Giáo viên 

Hoá học
Vũ Quế Anh 20/09/1998

09370463

84

anhquevu.209@gmai

l.com
Đại học

Sư phạm Hóa 

học
Sư Phạm

8 5
THPT Lê Quý 

Đôn

Giáo viên 

Hoá học
Mai Chí Công 13/02/1998

03548455

02

maichicongh1@gmai

l.com
Đại học

Sư phạm Hóa 

học
Hóa học

9 6
THPT Lê Quý 

Đôn

Giáo viên 

Hoá học
NGUYỄN THỊ THẢO 20/03/1996

03865977

54

thao.nt@summitacad

emy.vn
Đại học

Sư phạm Hoá 

học

Sư phạm Hoá 

học

10 1
THPT Dương 

Bạch Mai

Giáo viên 

Kinh tế, giáo 

dục pháp luật

GDTX Tỉnh Đặng Thị Thu Phương 01/09/1988
09662906

29

dangphuongxm88@

gmail.com
Đại học

Giáo dục 

chính trị

Giáo dục 

Chính trị

Giáo viên Địa lí: 03 hồ sơ

Giáo viên Hóa học: 06 hồ sơ

Giáo viên Kinh tế, giáo dục pháp luật: 05 hồ sơ

Đối tượng 

ưu tiên

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

I- THI TUYỂN: 112 HỒ SƠ

STT

Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng viên chức Các thông tin về thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển

Đơn vị tuyển 

dụng

Vị trí tuyển 

dụng
Nguyện vọng 2 Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Số điện 

thoại
Email

(Kèm theo thông báo số  4826/TB-HĐTDVC ngày   22/10/2024 của Hội đồng tuyển dụng)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC



Trình độ

Chuyên môn 

đào tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ NVSP

Đối tượng 

ưu tiên

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

STT

Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng viên chức Các thông tin về thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển

Đơn vị tuyển 

dụng

Vị trí tuyển 

dụng
Nguyện vọng 2 Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Số điện 

thoại
Email

11 2
THPT Dương 

Bạch Mai

Giáo viên 

Kinh tế, giáo 

dục pháp luật

THPT Trần 

Quang Khải
Lý Huỳnh Nhi 09/07/1997

09155891

56

lyhuynhnhi1997@g

mail.com
Đại học

Giáo dục 

chính trị

Giáo dục 

chính trị

12 3
THPT Trần 

Hưng Đạo

Giáo viên 

Kinh tế, giáo 

dục pháp luật

GDTX Tỉnh
Trương Thị Như 

Quỳnh
07/07/1996

03878842

04

truongnhuquynh779

6@gmail.com
Đại học

Giáo dục 

chính trị

Giáo dục 

chính trị

13 4
THPT Trần 

Quang Khải

Giáo viên 

Kinh tế, giáo 

dục pháp luật

Nguyễn Thị Nhiên 19/11/1990
03899188

35

nhiennguyen.hn@gm

ail.com
Đại học

Giáo Dục 

Công Dân

Giáo Dục 

Công Dân

14 5
THPT Trần 

Quang Khải

Giáo viên 

Kinh tế, giáo 

dục pháp luật

GDTX Tỉnh Bùi Thị Hoa 16/09/1990
08349448

62

hoatrung90ht@gmail

.com
Đại học

Sư phạm Giáo 

dục Chính trị

Giáo dục 

Chính trị

15 1

THPT 

Nguyễn 

Khuyến

Giáo viên 

Lịch sử
THPT Minh Đạm Nguyễn Quốc Đạt 15/05/2001

03369405

72

nguyenquocdat12dn

h2019@gmail.com
Đại học

Sư phạm Lịch 

sử

Sư phạm Lịch 

sử

16 2

THPT 

Nguyễn 

Khuyến

Giáo viên 

Lịch sử
THPT Phú Mỹ Lưu Thị Thu Hà 03/07/2000

03923372

88

luuha7288@gmail.c

om
Đại học

Sư phạm Lịch 

sử

Sư phạm Lịch 

sử

17 3 THPT Phú Mỹ
Giáo viên 

Lịch sử

THPT Trần Văn 

Quan

Nguyễn Thị Hoàng 

Anh
19/02/1996

03324373

70

nguyenthihoanganh1

902@gmail.com
Đại học

Sư phạm lịch 

sử

Sư phạm lịch 

sử

18 4 THPT Phú Mỹ
Giáo viên 

Lịch sử

THPT Nguyễn 

Khuyến
Lê Văn Hợi 26/05/1995

03552022

28

Lenguyenquochoi@g

mail.com
Đại học

Sư phạm Lịch 

Sử

Sư phạm Lịch 

sử

19 5
THPT Trần 

Văn Quan

Giáo viên 

Lịch sử

THPT Võ Thị 

Sáu Đất Đỏ
Lương Trí Cường 23/02/2000

03448958

82

luongtricuong.1900

@gmail.com
Đại học

Sư phạm Lịch 

sử

Sư phạm Lịch 

sử

20 6
THPT Trần 

Văn Quan

Giáo viên 

Lịch sử

THPT Trần 

Hưng Đạo
Nguyễn Thị Lý 20/05/1998

09760777

11

lynguyenthi.cd@gma

il.com
Đại học

Sư Phạm Lịch 

sử

Sư phạm Lịch 

sử

21 7
THPT Minh 

Đạm

Giáo viên 

Lịch sử

THPT Trần Văn 

Quan
Trần Thị Lan 23/10/1993

09497515

96

tranlank57@gmail.c

om
Đại học

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam

Lịch sử x

22 8
THPT Võ Thị 

Sáu Đất Đỏ

Giáo viên 

Lịch sử
THPT Minh Đạm Huỳnh Lê Hữu Duy 16/05/2001

09891644

43

huynhlehuuduyas@g

mail.com
Đại học

Sư phạm Lịch 

Sử

Sư phạm Lịch 

Sử

23 1
THPT Châu 

Thành

Giáo viên 

Ngữ văn

THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Nguyễn Thị Lài 20/06/1989

09793769

52

nguyen.lai219@gma

il.com.vn
Đại học

Sư Phạm Ngữ 

văn
Ngữ văn

Giáo viên Lịch sử: 08 hồ sơ

Giáo viên Ngữ văn: 11 hồ sơ



Trình độ

Chuyên môn 

đào tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ NVSP

Đối tượng 

ưu tiên

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

STT

Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng viên chức Các thông tin về thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển

Đơn vị tuyển 

dụng

Vị trí tuyển 

dụng
Nguyện vọng 2 Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Số điện 

thoại
Email

24 2
THPT Dương 

Bạch Mai

Giáo viên 

Ngữ văn

THPT Trần 

Quang Khải
Phạm Ngọc Hiệp 12/04/1990

09726684

33
Đại học SP Văn SP VĂn

25 3
THPT Minh 

Đạm

Giáo viên 

Ngữ văn

THPT Trần 

Quang Khải

Nguyễn Thị Thanh 

Trúc
15/12/1998

09850628

40

tructhanhthanh365@

gmail.com
Đại học

Cử nhân sư 

phạm Ngữ văn
Ngữ văn

26 4

THPT 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Giáo viên 

Ngữ văn

THPT Trần 

Quang Khải
Phạm Thị Thu Trang 26/08/1995

09697948

95

phamthutrang26895

@gmail.com
Đại học

Sư phạm ngữ 

văn

Sư phạm ngữ 

văn

27 5

THPT 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Giáo viên 

Ngữ văn

THPT Trần 

Quang Khải
Trần Thị Bảo Vân 21/03/1998

09684924

81

Baovan19031998@g

mail.com
Đại học

Sư phạm Ngữ 

văn

Sư phạm Ngữ 

văn

28 6

THPT 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Giáo viên 

Ngữ văn

THPT Châu 

Thành

Nguyễn Thị Phương 

Dung
16/12/1995

09612364

04

phuongdungvt95@g

mail.com
Đại học

Sư Phạm Ngữ 

Văn

Sư Phạm Ngữ 

Văn

29 7
THPT Trần 

Hưng Đạo

Giáo viên 

Ngữ văn

THPT Trần 

Quang Khải
Nguyễn Thị Vượng 25/04/2001

03893114

85

vuongblack2504@g

mail.com
Đại học

Sư phạm Ngữ 

Văn

30 8
THPT Trần 

Hưng Đạo

Giáo viên 

Ngữ văn

THPT Trần 

Quang Khải

Phạm Hoàng Thiên 

Hương
03/04/1998

07643146

83

phamhuongg2603@

gmail.com
Đại học

Sư phạm Ngữ 

Văn

Sư phạm Ngữ 

Văn

31 9
THPT Trần 

Quang Khải

Giáo viên 

Ngữ văn
THPT Minh Đạm Vũ Lưu Ngọc Linh 29/08/2001 3.39E+08

ngoclinh290801@g

mail.com
Đại học

Sư phạm Ngữ 

văn

Sư phạm Ngữ 

văn

32 10
THPT Trần 

Quang Khải

Giáo viên 

Ngữ văn
Hoàng Bảo Ngọc 22/10/1996

03276945

88

baongoc221096@g

mail.com
Đại học

Sư phạm Ngữ 

Văn

Sư phạm Ngữ 

Văn

33 11
THPT Trần 

Quang Khải

Giáo viên 

Ngữ văn
THPT Minh Đạm Trần Kim Loan

03284061

55

trankimloan6155@g

mail.com
Đại học

Sư phạm Ngữ 

Văn

Sư phạm Ngữ 

Văn

34 1
THPT Đinh 

Tiên Hoàng

Giáo viên 

Thể dục

THPT Nguyễn 

Huệ
Đỗ Phan Thùy Linh 20/04/1999

09372303

42

dophanthuylinh20@

gmail.com
Đại học

Sư phạm Giáo 

dục thể chất

Giáo dục thể 

chất

35 2
THPT Đinh 

Tiên Hoàng

Giáo viên 

Thể dục

THPT Nguyễn 

Huệ
Nguyễn Thị Tố Uyên 25/11/1982

09082511

82

uyenntvt@gmail.co

m
Đại học

Sư phạm giáo 

dục thể chất

Sư phạm giáo 

dục thể chất

36 3

THPT 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Giáo viên 

Thể dục

THPT Trần 

Hưng Đạo
Bùi Quang Đạt 15/06/1990

09117392

34

quangdat15061988

@gmail.com.vn
Đại học

Sư phạm Thể 

dục

Sư phạm thể 

dục

37 4
THPT 

Nguyễn Huệ

Giáo viên 

Thể dục

THPT Trần 

Nguyên Hãn
Nguyễn Văn Dũng 26/11/1978 9.33E+08 Đại học

Thể dục - Thể 

thao

38 5
THPT Trần 

Hưng Đạo

Giáo viên 

Thể dục

THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Vũ Lâm Kiệt 06/09/2001

08295040

11

lamkiet482@gmail.c

om
Đại học

Giáo dục thể 

chất
Sư Phạm

Giáo viên Thể dục: 05 hồ sơ

Giáo viên Tiếng Anh: 36 hồ sơ



Trình độ

Chuyên môn 

đào tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ NVSP

Đối tượng 

ưu tiên

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

STT

Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng viên chức Các thông tin về thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển

Đơn vị tuyển 

dụng

Vị trí tuyển 

dụng
Nguyện vọng 2 Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Số điện 

thoại
Email

39 1
THPT Lê Quý 

Đôn

Giáo viên 

Tiếng Anh

Nguyễn Thụy Ngọc 

Hiền
11/08/1999

09711147

58

nguyenthuyngochien

99@gmail.com
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

Sư phạm 

Tiếng Anh

40 2
THPT Lê Quý 

Đôn

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Nguyễn 

Huệ
Đỗ Thị Tuyết Ngân 14/07/1992

07977951

74

dttngan14792@gmai

l.com
Đại học Ngôn ngữ Anh

Chuyên ngành 

tiếng Anh 

thương mại

x

41 3
THPT Lê Quý 

Đôn

Giáo viên 

Tiếng Anh

Trần Hoàng Phương 

Uyên
11/12/1999

03524709

84

tranhoangphuonguye

nvt@gmail.com
Đại học

Sư Phạm 

Tiếng Anh

Sư Phạm 

Tiếng Anh

42 4
THPT Lê Quý 

Đôn

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Nguyễn 

Huệ
Dương Công Đức Huy 25/10/1992

09631880

81

duchuysgu92@gmail

.com
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

Sư phạm 

Tiếng Anh

43 5
THPT Lê Quý 

Đôn

Giáo viên 

Tiếng Anh
Phạm Thị Kiều Nga 15/05/1997

03892872

84

contact.kieunga@gm

ail.com
Cử nhân

Sư phạm 

Tiếng Anh  

Sư phạm 

Tiếng Anh  

44 6
THPT Lê Quý 

Đôn

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Nguyễn 

Huệ
Nguyễn Thị Xuân Mai 03/01/2002

09189674

38

xuanmai03012002@

gmail.com
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

Sư phạm 

Tiếng Anh

45 7
THPT Minh 

Đạm

Giáo viên 

Tiếng Anh
THPT Minh Đạm Lê Nguyễn Bảo Dung 19/11/1988

09331019

11
bdungln@gmail.com Đại học

SƯ PHẠM 

ANH

SƯ PHẠM 

ANH

46 8
THPT Minh 

Đạm

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Trần 

Quang Khải
Hoàng Thị Bảo Vy 04/10/1986

07852825

01

vyhoang040610@g

mail.com
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

Biên phiên 

dịch

47 9
THPT Minh 

Đạm

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Trần 

Quang Khải
Đặng Mỹ Nhung 16/12/2002

09434820

23

mynhung1053@gma

il.com
Đại học

Sư Phạm 

Tiếng Anh

Sư Phạm 

Tiếng Anh

48 10
THPT Minh 

Đạm

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Trần 

Quang Khải
Mai Thị Tuyết Nhung 17/07/1997

09710009

95

mainhung177@gmai

l.com
Đại học Tiếng Anh

Sư phạm 

Tiếng Anh

49 11
THPT Minh 

Đạm

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Trần 

Quang Khải
Phạm Hồng Thanh 23/01/1993

09715168

93

thanhpham12393@g

mail.com
Đại học Sư phạm Anh Sư phạm Anh

50 12
THPT Minh 

Đạm

Giáo viên 

Tiếng Anh
Nguyễn Thị Tâm Như 26/04/2002

07838459

59

ng.tamnhu02@gmail

.com
Đại học

Sư phạm tiếng 

Anh

Sư phạm tiếng 

Anh

51 13
THPT Minh 

Đạm

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Nguyễn 

Huệ
Ngô Thị Dinh 14/02/1989

09621425

88

ngothidinh142@gma

il.com
Đại học

Cử nhân tiếng 

Anh
Tiếng Anh x

52 14
THPT 

Nguyễn Huệ

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Trần 

Nguyên Hãn

Hoàng Thị Quỳnh 

Như
23/11/2002

09749090

31

quynhnhutn92@gma

il.com
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

Sư phạm 

Tiếng Anh

53 15
THPT 

Nguyễn Huệ

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Trần 

Quang Khải
Nguyễn Hoàng Thơ 14/11/2001

03874308

33

ng.hoagttho279@gm

ail.com
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

Sư phạm 

Tiếng Anh

54 16
THPT 

Nguyễn Huệ

Giáo viên 

Tiếng Anh
Phan Quang 22/08/1997

09347698

10

phanquang2009@g

mail.com
Đại học Sư phạm

Sư phạm tiếng 

anh

55 17
THPT 

Nguyễn Huệ

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Trần 

Nguyên Hãn
Đỗ Thị Như Nguyệt 11/12/1983

09478254

54

donhunguyetnn@gm

ail.com
Đại học

Sư phạm tiếng 

anh

Sư phạm tiếng 

anh

56 18
THPT 

Nguyễn Huệ

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Trần 

Quang Khải
Nguyễn Thị Vân 15/06/2001

08292587

69

nguyentvan06@gmai

l.com
Đại học

SƯ PHẠM 

TIẾNG ANH

Sư Phạm 

Tiếng Anh

57 19
THPT 

Nguyễn Huệ

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Trần 

Nguyên Hãn
Huỳnh Như Ngọc 08/08/1985

08364970

59

ngocavlqd@gmail.co

m
Đại học Tiếng anh

Sư phạm tiếng 

anh



Trình độ

Chuyên môn 

đào tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ NVSP

Đối tượng 

ưu tiên

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

STT

Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng viên chức Các thông tin về thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển

Đơn vị tuyển 

dụng

Vị trí tuyển 

dụng
Nguyện vọng 2 Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Số điện 

thoại
Email

58 20
THPT 

Nguyễn Huệ

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Trần 

Nguyên Hãn
Biện Thị Minh Thư 01/07/1999

09637480

58

bienthiminhthu99@g

mail.com
Đại học

Đào tạo giáo 

viên THPT

Sư phạm 

Tiếng Anh

59 21
THPT 

Nguyễn Huệ

Giáo viên 

Tiếng Anh
THPT Minh Đạm Trần Thị Anh Thư 03/07/2001

03637563

77

tranthianhthu12a3nh

@gmail.com
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh
Sư phạm

60 22
THPT 

Nguyễn Huệ

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Trần 

Nguyên Hãn
Nguyễn Thị Vân Uyên 02/02/1996

07945211

10

vanuyendhnn@gmail

.com
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

Sư phạm 

Tiếng Anh

61 23
THPT 

Nguyễn Huệ

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Trần 

Nguyên Hãn
Trần Ngọc Anh 18/03/1991 3.96E+08

tngocanh183@gmail

.com
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh
Sư phạm

62 24
THPT Trần 

Nguyên Hãn

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Nguyễn 

Huệ

Võ Huỳnh Huyền 

Trân
11/10/1991

09074775

48

huyentran111091@g

mail.com
Đại học

Sư Phạm 

Tiếng Anhh

Sư Phạm 

Tiếng Anh

63 25
THPT Trần 

Nguyên Hãn

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Nguyễn 

Huệ
Nguyễn Nhật Anh 07/01/1996

07627352

31

nguyennhatanh0701

1996@gmail.com
Đại học

Biên phiên 

dịch
Ngôn ngữ Anh x

64 26
THPT Trần 

Nguyên Hãn

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Nguyễn 

Huệ

Nguyễn Đoàn Phương 

Thảo
20/05/1996

07036228

88

phuongthao200596

@gmail.com
Đại học

Phương pháp 

giảng dạy 

tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh x

65 27
THPT Trần 

Nguyên Hãn

Giáo viên 

Tiếng Anh
Lê Ngọc Như Quỳnh 20/09/1999

09156994

27

quynh.sink99@gmai

l.com
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

Sư phạm 

Tiếng Anh

66 28
THPT Trần 

Nguyên Hãn

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Nguyễn 

Huệ
Trần Thị Thu Phương 26/09/2001

03537673

91

tramy9967@gmail.c

om

Người dân 

tộc thiểu số
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

Sư phạm 

Tiếng Anh

67 29
THPT Trần 

Nguyên Hãn

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Nguyễn 

Huệ
Hoàng Bích Ngọc 23/06/1994

07946655

83

hoangngoc23694@g

mail.com
Đại học

Sư phạm tiếng 

Anh

Sư phạm tiếng 

Anh

68 30
THPT Trần 

Nguyên Hãn

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Trần 

Quang Khải
Bùi Thị Huyền 20/01/2001

09191052

24

huyenbui659@gmail

.com
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

Sư phạm 

Tiếng Anh

69 31
THPT Trần 

Nguyên Hãn

Giáo viên 

Tiếng Anh

THPT Nguyễn 

Huệ
Phạm Thiên Khánh Hà 19/11/2001

03967281

72

phamthienkhanhha@

gmail.com
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

Sư phạm 

Tiếng Anh

70 32
THPT Trần 

Nguyên Hãn

Giáo viên 

Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Vân 09/05/2002

09127884

92

hoangvan9502@gma

il.com
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

Sư phạm 

Tiếng Anh

71 33
THPT Trần 

Quang Khải

Giáo viên 

Tiếng Anh
THPT Minh Đạm Nguyễn Hoàng Minh 02/09/1990

03890679

90

min.ho200690@gma

il.com
Đại học

Tiếng Anh 

Thương Mại

Ngôn Ngữ 

Anh
x

72 34
THPT Trần 

Quang Khải

Giáo viên 

Tiếng Anh
THPT Minh Đạm

Phạm Thị Trường 

Khang
17/01/1999

07747510

10

pttruongkhang@gma

il.com
Đại học Ngôn ngữ Anh Sư phạm Anh x

73 35
THPT Trần 

Quang Khải

Giáo viên 

Tiếng Anh
THPT Minh Đạm

Nguyễn Thị Phương 

Thảo
05/07/1996

07927339

26

phuongthao567873

@gmail.com
Đại học

Sư phạm 

Tiếng anh
Tiếng anh

74 1
THPT Hắc 

Dịch

Giáo viên 

Toán
THPT Phú Mỹ Lê Ngọc Kim Dung 08/11/2002

09811835

30

lengockimdung0811

2002@gmail.com
Đại học

Sư Phạm Toán 

Học

Sư Phạm 

Toán Học

75 2
THPT Hắc 

Dịch

Giáo viên 

Toán
THPT Phú Mỹ Ngô Thị Hiếu 15/07/1989

09392058

34

ngothihieu89.hn@g

mail.com
Đại học

Sư phạm toán 

tin

Sư phạm toán 

học

Giáo viên Toán: 29 hồ sơ



Trình độ

Chuyên môn 

đào tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ NVSP

Đối tượng 

ưu tiên

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

STT

Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng viên chức Các thông tin về thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển

Đơn vị tuyển 

dụng

Vị trí tuyển 

dụng
Nguyện vọng 2 Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Số điện 

thoại
Email

76 3
THPT Hắc 

Dịch

Giáo viên 

Toán

THPT Trần 

Hưng Đạo
Võ Thị Yến Nhi 14/10/1998

09085895

05

yennhivo360@gmail

.com
Đại học

Sư phạm Toán 

học

Sư phạm 

Toán học

77 4
THPT Hắc 

Dịch

Giáo viên 

Toán

THPT Trần 

Hưng Đạo
Đặng Viết Trọng 11/11/2002

03780632

40

dvtrong1111@gmail.

com
Đại học Sư phạm Toán Toán

78 5
THPT Lê Quý 

Đôn

Giáo viên 

Toán
Trần Thị Minh Thư 01/01/2001

09794097

15

minhthu.2001tt@gm

ail.com
Đại học

Sư phạm Toán 

học

Sư phạm 

Toán học

79 6
THPT Lê Quý 

Đôn

Giáo viên 

Toán
THPT Minh Đạm Nguyễn Xuân Chân 18/11/1996

03398882

91

nguyenxuanchan199

6@gmail.com
Đại học Toán Sư phạm Toán học

80 7
THPT Lê Quý 

Đôn

Giáo viên 

Toán
THPT Minh Đạm Lê Quỳnh Hương 18/01/1998

09341189

48

lequynhhuong9898

@gmail.com
Đại học

Sư phạm Toán 

học

Sư phạm 

Toán học

81 8
THPT Lê Quý 

Đôn

Giáo viên 

Toán

THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Nguyễn Thị Khuyên 30/09/1996

03385056

76

nguyenkhuyenk1701

2055@gmail.com
Đại học

Sư phạm Toán 

học

Sư phạm 

Toán học

82 9
THPT Lê Quý 

Đôn

Giáo viên 

Toán
THPT Minh Đạm Nguyễn Phong Lưu 14/06/1998

03424222

26

luunp1406@gmail.c

om
Đại học

Sư phạm Toán 

học

Sư phạm 

Toán học

83 10
THPT Minh 

Đạm

Giáo viên 

Toán

THPT Lê Quý 

Đôn

Nguyễn Thị Thùy 

Dung
06/12/1989

09697361

04

thuydungnguyen.061

2@gmail.com
Đại học Sư phạm Toán Sư phạm Toán

84 11
THPT Minh 

Đạm

Giáo viên 

Toán

THPT Trần 

Quang Khải

Mai Nguyễn Duy 

Khang
01/04/2000

07842022

00

duykhangmath@gma

il.com
Đại học

Sư phạm Toán 

học

Sư phạm 

Toán học

85 12
THPT Minh 

Đạm

Giáo viên 

Toán

THPT Trần 

Quang Khải
Nguyễn Đức Dương 18/12/1996

09377896

46

dn0937789@gmail.c

om
Đại học

Sư phạm Toán 

học

Sư phạm Toán 

học

86 13
THPT Minh 

Đạm

Giáo viên 

Toán

THPT Trần 

Quang Khải
Nguyễn Thùy Linh 26/11/1999

09880937

61

nguynthylinh012345

6789@gmail.com
Đại học

Sư Phạm Toán 

Học

Sư Phạm 

Toán Học

87 14
THPT Minh 

Đạm

Giáo viên 

Toán

THPT Trần 

Quang Khải
Phạm Ngọc Huynh 12/03/2000

03845674

68

phamngochuynh113

@gmail.com
Đại học

Sư phạm Toán 

học

Sư Phạm 

Toán học

88 15

THPT 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Giáo viên 

Toán
THPT Hắc Dịch Tăng Xuân Phú 27/01/2000

09749565

60

TXPhuA3ND2018@

gmail.com
Đại học

Sư phạm Toán 

học

Cử nhân Sư 

phạm Toán

89 16

THPT 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Giáo viên 

Toán
THPT Minh Đạm

Nguyễn Thị Kiều 

Hạnh
09/01/2001

03996606

29

hanhntk.hcmue@gm

ail.com
Đại học

Sư phạm Toán 

học

Sư phạm 

Toán học

90 17

THPT 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Giáo viên 

Toán

THPT Trần 

Quang Khải

Nguyễn Thị Thương 

Thương
14/11/1992

09874748

39

thuongthuong141192

@gmail.com
Đại học

Sư phạm Toán 

học

Sư phạm 

Toán học

91 18

THPT 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Giáo viên 

Toán
THPT Minh Đạm Huỳnh Trí Dũng 06/05/1990

09855694

24

htdung65@gmail.co

m
Đại học

Tối Ưu Và Hệ 

Thống
Toán- Tin Học x



Trình độ

Chuyên môn 

đào tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ NVSP

Đối tượng 

ưu tiên

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

STT

Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng viên chức Các thông tin về thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển

Đơn vị tuyển 

dụng

Vị trí tuyển 

dụng
Nguyện vọng 2 Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Số điện 

thoại
Email

92 19

THPT 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm

Giáo viên 

Toán

THPT Trần 

Quang Khải
Nguyễn Văn Bắc 15/03/1995

09866748

22

bacnvsptn@gmail.co

m
Thạc sỹ

Lí luận và 

phương pháp 

dạy học bộ 

môn Toán

Khoa học 

giáo dục

93 20 THPT Phú Mỹ
Giáo viên 

Toán
THPT Hắc Dịch Võ Tấn Dũng 10/06/2000

03952181

85

votandungbrvt@gma

il.com
Đại học

Sư phạm Toán 

học

Sư phạm 

Toán học

94 21 THPT Phú Mỹ
Giáo viên 

Toán
THPT Hắc Dịch Trần Xuân Hiếu 11/24/1997

08274173

33

tranxuanhieu_bs@qu

angbinh.edu.vn
Đại học

Sư phạm Toán 

học

Sư phạm 

Toán học

95 22 THPT Phú Mỹ
Giáo viên 

Toán
THPT Hắc Dịch Bùi Thị Ngọc Giàu 31/10/1995

09174052

03

buithingocgiau1995

@gmail.com
Đại học

Sư phạm Toán 

học

Sư phạm 

Toán học

96 23
THPT Trần 

Hưng Đạo

Giáo viên 

Toán
THPT Minh Đạm

Mai Thị Quỳnh 

Thương
28/11/1995

09338317

43

Maithiquynhthuong2

81195@gmail.com
Đại học Sư phạm Toán Sư phạm Toán

97 24
THPT Trần 

Hưng Đạo

Giáo viên 

Toán
THPT Hắc Dịch

Trần Nguyễn Anh 

Khoa
20/05/1987

08981848

94

nguyentranspt@gmai

l.com
Đại học Sư Phạm Toán

Su phạm 

Toán học

98 25
THPT Trần 

Hưng Đạo

Giáo viên 

Toán
THPT Hắc Dịch Nguyễn Văn Quý 06/08/1993

09640647

53

vanquyspt@gmail.co

m
Đại học

Sư phạm Toán 

học

Sư phạm 

Toán học

99 26
THPT Trần 

Quang Khải

Giáo viên 

Toán
THPT Phú Mỹ Đinh Thị Thu Hoài 15/12/2000

08492939

68

thuhoai15122000@g

mail.com
Đại học

Sư phạm Toán 

học

Sư phạm 

Toán học

100 27
THPT Trần 

Quang Khải

Giáo viên 

Toán
THPT Minh Đạm Đào Thị Hạnh Tiên 01/09/2001

07920402

51

daothihanhtien@gma

il.com
Đại học

Sư phạm Toán 

học

Sư phạm 

Toán học

101 28
THPT Trần 

Quang Khải

Giáo viên 

Toán
THPT Minh Đạm

Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung
01/10/1999 9.77E+08

tuyetnhung.tho0110

@gmail.com
Đại học

Sư phạm Toán 

học

Sư phạm 

Toán THPT

102 29
THPT Trần 

Quang Khải

Giáo viên 

Toán
THPT Minh Đạm Lê Thị Kim Nga 24/10/1999

09819224

53

lethikimnga2410@g

mail.com
Đại học

Sư phạm Toán 

học

Sư phạm 

Toán học

103 1 THPT Phú Mỹ
Giáo viên 

Tin học
THPT Hắc Dịch Lê Thị Li Na 09/08/1984

09131109

12

nalelena2015@gmail

.com
Đại học

Sư Phạm Tin 

Học
Tin Học

104 2 THPT Phú Mỹ
Giáo viên 

Tin học
Vũ Thị Thuỷ 08/05/1987

03562535

80

vuthithuytb@gmail.c

om
Đại học

Tin học ứng 

dụng

Công Nghệ 

thông tin
x

105 3 THPT Phú Mỹ
Giáo viên 

Tin học
THPT Hắc Dịch Phan Văn Thơm 01/01/1988

09724596

78

thomphanvansptt@g

mail.com
Đại học

Sư phạm Tin 

học

Sư phạm Tin 

học

106 1

NDT Khiếm 

thị hữu nghị 

BRVT

Giáo viên 

Tiểu học
Phạm Thị Nga 22/09/1983

09085831

98

ngapt_kthn_phumy

@bariavungtau.edu.

vn

Đại học
Giáo dục tiểu 

học

Giáo dục tiểu 

học

107 2

NDT Khiếm 

thị hữu nghị 

BRVT

Giáo viên 

Tiểu học
Phạm Thị Ngọc Ánh 25/03/1996

09716803

43

ngocanhhippo39712

12015@gmail.com
Đại học

Giáo Dục Đặc 

Biệt

Giáo Dục Đặc 

Biệt

Giáo viên Tin học: 03 hồ sơ

Giáo viên Tiểu học: 07 hồ sơ



Trình độ

Chuyên môn 

đào tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ NVSP

Đối tượng 

ưu tiên

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

STT

Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng viên chức Các thông tin về thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển

Đơn vị tuyển 

dụng

Vị trí tuyển 

dụng
Nguyện vọng 2 Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Số điện 

thoại
Email

108 3
NDT Khuyết 

tật Bà Rịa

Giáo viên 

Tiểu học

NDT Khiếm thị 

hữu nghị BRVT
Trần Thị Thu Trang 04/10/1983

09880994

10

thutrang.tt410@gmai

l.com
Đại học

Ngành giáo 

dục tiểu học

Ngành tiểu 

học

109 4
NDT Khuyết 

tật Bà Rịa

Giáo viên 

Tiểu học

NDT Khiếm thị 

hữu nghị BRVT
Trần Thị Loan 23/04/1982

09087255

71

dieulan45503@gmai

l.com
Đại học

giáo dục đặc 

biệt

giáo dục đặc 

biệt

110 5
NDT Khuyết 

tật Bà Rịa

Giáo viên 

Tiểu học

Phạm Thị Ngọc 

Quyên
27/11/1988

09789203

20

ngocquyen.br@gmai

l.com
Đại học

Giáo dục Tiểu 

học

Giáo dục Tiểu 

học

111 6
NDT Khuyết 

tật Bà Rịa

Giáo viên 

Tiểu học
Bùi Thị Minh Hiếu 19/04/2001

09383857

97

buitmhieu@gmail.co

m
Đại học

Giáo dục Đặc 

biệt

Giáo dục Đặc 

biệt

112 7
NDT Khuyết 

tật Bà Rịa

Giáo viên 

Tiểu học
Nguyễn Thị Nguyệt 02/02/1991

07924946

30

nguyennguyet4630@

gmail.com
Đại học

Giáo dục Tiểu 

học

Giáo dục Tiểu 

học

1 1
THPT Võ Thị 

Sáu Côn Đảo

Giáo viên 

Toán

THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Phan Đình Dân 20/02/1999

03364845

34

dinhdan200299@gm

ail.com
Thạc sỹ Toán giải tích Toán giải tích x

2 2
THPT Võ Thị 

Sáu Côn Đảo

Giáo viên 

Tiếng Anh
Phạm Quang Vinh 23/03/2001

03753488

23

phamquangvinhk432

k1@gmail.com
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh

Sư phạm 

Tiếng Anh

3 3
THPT Võ Thị 

Sáu Côn Đảo

Giáo viên 

Toán

THPT Trần 

Quang Khải
Dương Phương Anh 15/10/2000

09418664

99

duonganhvt1510@g

mail.com
Đại học

Sư phạm Toán 

học (Dạy Toán 

học bằng 

Tiếng Anh)

4 4
THPT Võ Thị 

Sáu Côn Đảo

Giáo viên 

Tiếng Anh

Giã Nguyễn Thảo 

Nguyên
08/10/1994

09726025

58

mstimilovebrvt@gm

ail.com
Đại học

Sư phạm 

Tiếng Anh
Tiếng Anh

5 5
THPT Võ Thị 

Sáu Côn Đảo

Giáo viên 

Tin học
Hoàng Lê Hoài Linh 10/11/1989

09333132

83
Cử nhân

Sư phạm Tin 

học

Sư phạm Tin 

học

6 6
THPT Võ Thị 

Sáu Côn Đảo

Giáo viên 

Toán
THPT Minh Đạm Hà Thị Sơn 19/03/1991

03366134

40

hathisonsa2@gmail.

com
Đại học

Sư phạm Toán 

học
Sư phạm

Nhân viên Giáo vụ: 03 hồ sơ

Giáo viên THPT Võ Thị Sáu Côn Đảo: 06 hồ sơ

II - XÉT TUYỂN: 40 HỒ SƠ



Trình độ

Chuyên môn 

đào tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ NVSP

Đối tượng 

ưu tiên

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

STT

Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng viên chức Các thông tin về thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển

Đơn vị tuyển 

dụng

Vị trí tuyển 

dụng
Nguyện vọng 2 Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Số điện 

thoại
Email

7 1
THPT Lê Quý 

Đôn

Nhân viên 

Giáo vụ

THPT Lê Quý 

Đôn
Nguyễn Thị Đào Yến 05/03/1983

09834366

16
daoyenn@gmail.com Đại học

Giáo dục 

chính trị

Giáo dục 

chính trị

8 2
THPT Võ Thị 

Sáu Đất Đỏ

Nhân viên 

Giáo vụ
Nguyễn Thành Đông 08/10/1992

09375133

91

dongnt_thpt_vothisa

udd@bariavungtau.e

du.vn

Cao đẳng
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

9 3
THPT Võ Thị 

Sáu Đất Đỏ

Nhân viên 

Giáo vụ

PT Dân tộc nội 

trú
Trần Quyền Trang 11/12/1993

03935925

07

ttranquyen268@gma

il.com
Đại học Quản Trị - Luật Cử nhân Luật

10 1

NDT Khiếm 

thị hữu nghị 

BRVT

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

NDT Khuyết tật 

Bà Rịa
Võ Thị Mến 21/02/1996

09842898

24

vthimen60@gmail.c

om
Đại học

Sư phạm Toán 

học

Sư phạm 

Toán học

11 2

NDT Khiếm 

thị hữu nghị 

BRVT

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Lê Thị Thanh 16/06/1986
03832777

86

thanhht260286@gm

ail.com
Cao đẳng

Điều dưỡng đa 

khoa
Điều dưỡng

12 3
NDT Khuyết 

tật Bà Rịa

Nhân viên 

hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật

Vũ Thị Thu Hằng 08/06/1987
09379309

98

achang8687@gmail.

com
Cao đẳng

Ngành Sư 

Phạm Lý Hoá

Sư Phạm Lý 

Hoá

13 1
GDTX Châu 

Đức

Nhân viên 

Kế toán

GDTX Xuyên 

Mộc
Vũ Thị Ngọc Mai 10/07/1989

09857076

79

ngocmai100789@g

mail.com
Cao đẳng

Tài chính 

Ngân hàng
Tài chính

14 2
GDTX Châu 

Đức

Nhân viên 

Kế toán
Nguyễn Ngọc Thu 14/01/2001

03624517

83

Nguyenngocthu1401

20001@gmail.com
Đại học Kế Toán Kế Toán

15 3
GDTX Phú 

Mỹ

Nhân viên 

Kế toán
Phan Ngọc Thảo Vy 28/03/2000

07845527

27

Vphan2803@gmail.

com
Đại học

Kế toán kiểm 

toán
Kế toán

16 4
GDTX Phú 

Mỹ

Nhân viên 

Kế toán
THPT Phú Mỹ Lê Thị Thu Hà 29/01/1990

09177789

67

lethuha24022003@g

mail.com
Đại học Kế Toán Kế toán

17 5
GDTX Xuyên 

Mộc

Nhân viên 

Kế toán
GDTX Châu Đức Trịnh Minh Thuận 27/12/2001

09458919

48

Trinhminhthuan2712

01@gmail.com
Đại học

Kế toán - 

Kiểm toán

Kế toán - 

Kiểm toán

18 6 THPT Phú Mỹ
Nhân viên 

Kế toán
GDTX Châu Đức

Nguyễn Thị Minh 

Phương
08/02/1983

09064926

39

Minhphuonght.08@

gmail.com
Đại học Kê Toán Kế toán

19 7 THPT Phú Mỹ
Nhân viên 

Kế toán
GDTX Phú Mỹ Nguyễn Huyền Trang 17/02/1997

09737747

12

trtrang97@gmail.co

m
Đại học

Kế toán doanh 

nghiệp
Kế toán

20 8 THPT Phú Mỹ
Nhân viên 

Kế toán
Đỗ Ánh Nguyệt 11/08/1989

08681108

89

doanhnguyet10@gm

ail.com
Đại học Kế Toán Kế Toán

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật: 03 hồ sơ

Nhân viên Kế toán: 10 hồ sơ



Trình độ

Chuyên môn 

đào tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ NVSP

Đối tượng 

ưu tiên

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

STT

Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng viên chức Các thông tin về thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển

Đơn vị tuyển 

dụng

Vị trí tuyển 

dụng
Nguyện vọng 2 Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Số điện 

thoại
Email

21 9 THPT Phú Mỹ
Nhân viên 

Kế toán
Nguyễn Thị Nhàn 20/11/1993

09064592

04

nguyennhanbrt@gm

ail.com
Đại học Kế toán

Kế toán- 

Kiểm toán

22 10 THPT Phú Mỹ
Nhân viên 

Kế toán
GDTX Phú Mỹ Nguyễn Thanh Hà 03/10/2002

03527404

26

thanhhakyo@gmail.c

om
Đại học Kế toán Kế toán

23 1
THPT Châu 

Thành

Nhân viên 

Thiết bị, thí 

nghiệm

THPT Minh Đạm
Nguyễn Thị Thu 

Phương
15/10/1991

09689621

88

nguyenthuphuong.mt

r@gmail.com
Đại học Sư phạm vật lí

24 2
THPT Minh 

Đạm

Nhân viên 

Thiết bị, thí 

nghiệm

THPT Trần 

Nguyên Hãn
Dương Thị Bích 17/08/1990

09881162

54

duongthibich5171@

gmail.com
Đại học Sư phạm

Sư phạm Vật 

lý

25 3
THPT Trần 

Nguyên Hãn

Nhân viên 

Thiết bị, thí 

nghiệm

THPT Minh Đạm Phạm Thị Thanh Thảo 19/12/2000
09768461

74

phamthanhthao035

@gmai.com
Đại học

Sư Phạm Hóa 

Học

Sư Phạm Hóa 

Học

26 4
THPT Trần 

Nguyên Hãn

Nhân viên 

Thiết bị, thí 

nghiệm

THPT Minh Đạm Hoàng Mỹ Linh 09/12/1995
07791232

25

hmlinhhcmue@gmai

l.com
Đại học Sư phạm Vật lý

Sư phạm Vật 

lý

27 5
THPT Võ Thị 

Sáu Đất Đỏ

Nhân viên 

Thiết bị, thí 

nghiệm

Mai Thanh Hồng 20/01/1985
03979721

41

hongubktdu@gmail.

com
Đại học

Sư phạm kỹ 

thuật nông 

nghiệp

Sư phạm kỹ 

thuật nông 

nghiệp

28 6
THPT Võ Thị 

Sáu Đất Đỏ

Nhân viên 

Thiết bị, thí 

nghiệm

THPT Châu 

Thành
Bùi Văn Nguyện 21/02/1986

09339031

62

nguyen0933903162

@gmail.com
Đại học

sư phạm tin 

học
tin học

29 30
THPT Võ Thị 

Sáu Đất Đỏ

Nhân viên 

Thư viện
Hoàng Thị Tuyến 15/05/1987

03860608

86

httuyentvbrvt@gmail

.com
Cao đẳng

Thông tin - 

Thư viện

Thông tin - 

Thư viện

30 31
THPT Võ Thị 

Sáu Đất Đỏ

Nhân viên 

Thư viện

Nguyễn Thị Ngọc 

Trang
16/11/1996

09024063

05

ngoctrang16111996

@gmail.com
Trung cấp Dược sĩ Dược x

31 32
THPT Võ Thị 

Sáu Đất Đỏ

Nhân viên 

Thư viện
Nguyễn Lan Vy 29/11/1999

07730119

99

vynguyen991124@g

mail.com
Đại học

Ngôn Ngữ 

Nhật Bản

Đông Phương 

Học
x

32 33
GDTX Long 

Điền - Đất Đỏ

Nhân viên 

Văn thư
GDTX Vũng Tàu Phan Thị Thu Thủy 09/11/1982

09857557

17

phanthithuthuy09111

982@gmail.com
Trung cấp

Nghiệp vụ 

Văn thư - Lưu 

trữ

Hành chính 

Văn thư

Nhân viên Thí nghiệm, thiết bị: 06 hồ sơ

Nhân viên Thư viện: 03 hồ sơ

Nhân viên Văn thư: 09 hồ sơ



Trình độ

Chuyên môn 

đào tạo (ghi 

theo bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo

Chứng 

chỉ NVSP

Đối tượng 

ưu tiên

Trình độ chuyên môn

Ghi chú

STT

Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng viên chức Các thông tin về thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển

Đơn vị tuyển 

dụng

Vị trí tuyển 

dụng
Nguyện vọng 2 Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Số điện 

thoại
Email

33 34
GDTX Long 

Điền - Đất Đỏ

Nhân viên 

Văn thư
Nguyễn Thị Kim Nhân 05/12/1984

09027760

63

nguyennhan84ntd@g

mail.com
Trung cấp

Văn thư - Lưu 

trữ

Văn thư - Lưu 

trữ

34 35
GDTX Long 

Điền - Đất Đỏ

Nhân viên 

Văn thư
Nguyễn Thị Minh Thư 14/07/1990

09022090

93

thuntm140790@gma

il.com
Cao đẳng

Văn thư hành 

chính

Văn thư hành 

chính

35 36
GDTX Vũng 

Tàu

Nhân viên 

Văn thư

THPT Châu 

Thành

Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên
07/06/1998

03878973

84

Duyenmynguyen070

6@gmail.com
Trung cấp

Văn thư - Lưu 

trữ

Văn thư - Lưu 

trữ

36 37
GDTX Vũng 

Tàu

Nhân viên 

Văn thư
Văn Thị Thu Hằng

09080100

51

hangvan031212@g

mail.com
Đại học

Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin
x

37 38
THPT Châu 

Thành

Nhân viên 

Văn thư

THPT Võ Thị 

Sáu Đất Đỏ
Trần Thị Yến Nhi 28/12/1988

03981002

22

tranyennhi281288@

gmail.com
Đại học dược dược x

38 39
THPT Châu 

Thành

Nhân viên 

Văn thư
Phan Thị Đông 09/02/1982

09372767

79

hoaidongkt@gmail.c

om
Trung cấp Kế toán Kế toán x

39 40
THPT Châu 

Thành

Nhân viên 

Văn thư

Nguyễn Thị Minh 

Tâm
21/06/1992

03647436

49

minhtambr1508@g

mail.com
Cao đẳng

Quản trị Văn 

Phòng

Quản trị Văn 

Phòng

40 41
THPT Châu 

Thành

Nhân viên 

Văn thư

GDTX Long 

Điền - Đất Đỏ
Huỳnh Thị Tuyết Mai 05/12/2000

07980237

60

tuyetmai0512262@g

mail.com
Cao đẳng

Quản trị văn 

phòng

Quản trị văn 

phòng

Tổng số có 152 hồ sơ, trong đó:

Thi tuyển: 112 hồ sơ Người lập bảng

Xét tuyển: 40 hồ sơ

Trần Văn Sáu

Bà Rịa, ngày  22 tháng 10 năm 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Trần Thị Ngọc Châu
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